
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /QĐ-UBND               Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý 

 của ngành Xây dựng thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính  

trong phạm vi cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-СР ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh năm 2025 và 2026; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 6186/SXD-VP ngày 

19/11/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 48 (bốn mươi tám) 

thủ tục hành chính (TTHC) (trong đó: 23 TTHC cấp tỉnh và 25 TTHC cấp xã) 

thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng; UBND các xã, phường 

1. Sở Xây dựng: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi lĩnh vực 

quản lý; đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn 

chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-Giao-dich-dien-tu-2023-20-2023-QH15-513347.aspx
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b) Rà soát, đánh giá điều kiện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; chủ động đề xuất bổ sung, cập 

nhật danh mục khi có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, kết nối hệ thống thông tin, 

bảo đảm khả năng xử lý hồ sơ và trả kết quả đúng thời hạn; 

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin 

học tỉnh) và các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử, quy trình liên thông đối với từng TTHC được áp dụng không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính; 

d) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại Bộ 

phận Một cửa các cấp, đặc biệt là cấp xã, đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong quá 

trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC; 

đ) Công khai, minh bạch danh mục và quy trình thực hiện TTHC tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng 

Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; 

e) Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và định kỳ hoặc đột xuất báo 

cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) về tình hình, kết quả triển khai, khó 

khăn vướng mắc, kiến nghị giải pháp hoàn thiện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá 

nhân không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ 

sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân; 

b) Chuyển hồ sơ đầy đủ, kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

đảm bảo đồng bộ giữa bản giấy (nếu có) và hồ sơ điện tử trên hệ thống; 

c) Thực hiện cập nhật đầy đủ, liên tục trạng thái hồ sơ trên Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC của tỉnh để phục vụ theo dõi, giám sát tiến độ và thông báo 

kết quả cho tổ chức, cá nhân; 

d) Thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tại nơi đã 

tiếp nhận hồ sơ, đúng thời hạn quy định, không yêu cầu người dân di chuyển đến 

nơi có thẩm quyền giải quyết; 

đ) Niêm yết công khai, đầy đủ danh mục TTHC, quy trình tiếp nhận, thời 

gian xử lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và trên Trang thông tin 

điện tử (nếu có) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; 

e) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh trong 

quá trình thực hiện, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để được hướng 

dẫn, tháo gỡ. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh):  

a) Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện rà soát các quy định về TTHC, 

hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn theo ngành, lĩnh vực.  
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b) Phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm bảo đảm Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; thiết lập quy trình điện tử để 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sử 

dụng, thao tác trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh bảo đảm việc tiếp 

nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa hồ sơ, 

giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC (thời gian hoàn thành trong tháng 11 năm 

2025).  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, tham mưu 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Quyết định để triển 

khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh 

nghiệp trong tiếp cận dịch vụ công. 

4. Từ ngày 01 tháng 12 năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tổ chức thực hiện việc tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các sở, 

Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc: Trung tâm Công báo - Tin học 

tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Xây dựng, KH&CN; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Trung tâm PV HCC tỉnh; 

- Lưu: VT, GTXD, HCC3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Báu Hà 
 

 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH VÀ CẤP XÃ THỰC HIỆN  

PHI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRONG PHẠM VI CẤP TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng 11 năm 2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Thực hiện 

thông qua 
Thực 

hiện 

qua 

BCCI 

ghi chú 
Toàn 

trình 

Một 

phần 

A TTHC CẤP TỈNH (23TTHC) 

I Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (10 TTHC) 

1 1.010897 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, 

phi dự án 
 x x  

2 1.011675.000.00.00.H27 

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa 

phương 
 x x  

3 1.013234.000.00.00.H27 

Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh 
 x x  

4 1.013234.000.00.00.H27 

Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh 
 x x  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=299042&qdcbid=57754&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=335060&qdcbid=85147&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369616&qdcbid=107441&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369616&qdcbid=107441&r_url=danh_sach_tthc
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5 1.013225.000.00.00.H27 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công 

trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 x x  

6 1.013230.000.00.00.H27 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II 

(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

 x x  

7 1.013231.000.00.00.H27 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

 x x  

8 1.013233.000.00.00.H27 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp 

II (Công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, 

tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/sửa chữa, cải tạo/theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) 

 x x  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369617&qdcbid=107441&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369569&qdcbid=107441&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369568&qdcbid=107441&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369613&qdcbid=107347&r_url=danh_sach_tthc
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9 1.013235.000.00.00.H27 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp 

II (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn 

giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/sửa chữa, cải tạo/theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/dự án) 

 x x  

10 1.013236.000.00.00.H27 

Cấp giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

 x x  

II Lĩnh vực Nhà ở, bất động sản (13 TTHC) 

1 1.012882.000.00.00.H27 

Thông báo đủ điều kiện được huy động vốn thông qua việc góp vốn, 

hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức 

và cá nhân để phát triển nhà ở 

 x x  

2 1.012883.000.00.00.H27 

Chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở xây dựng trong dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh 
 x x  

3 1.012884.000.00.00.H27 

Thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư đối với 

trường hợp nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng 
 x x  

4 1.012885.000.00.00.H27 

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư làm 

chủ đầu tư đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không bằng 

nguồn vốn đầu tư công 

 x x  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369612&qdcbid=107347&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369570&qdcbid=107441&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=357985&qdcbid=95352&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=357986&qdcbid=95352&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=357993&qdcbid=95352&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=357995&qdcbid=95352&r_url=danh_sach_tthc
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5 1.012886.000.00.00.H27 

Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà 

đầu tư làm chủ đầu tư đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

không bằng nguồn vốn đầu tư công 

 x x  

6 1.012890.000.00.00.H27 

Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài 
 x x  

7 1.012895.000.00.00.H27 

Thẩm định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội/nhà ở cho lực lượng vũ 

trang nhân dân 
 x x  

8 1.013238.000.00.00.H27 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) 

 x x  

9 1.013239.000.00.00.H27 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh 
 x x  

10 1.013777.H27 Cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản  x x  

11 2.001116.000.00.00.H27 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương  x x  

12 3.000506.H27 

Thủ tục giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với trường hợp 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương 

đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương 

 x x  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=357994&qdcbid=95352&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358002&qdcbid=95352&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=357998&qdcbid=95352&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369611&qdcbid=107441&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369615&qdcbid=107441&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=405148&qdcbid=107347&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=134416&qdcbid=85147&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=410112&qdcbid=109502&r_url=danh_sach_tthc
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13 3.000507.H27 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối 

với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chưa được chấp 

thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc chưa có văn bản pháp 

lý tương đương 

 x x  

B TTHC CẤP XÃ (25 TTHC) 

I Lĩnh vực nhà ở, Bất động sản (01 TTHC) 

1 1.012888 Công nhận Ban quản trị nhà chung cư  x x  

II Lĩnh vực xây dựng (06 TTHC) 

1 1.013225 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 x x  

2 1.013229 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp 

III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 x x  

3 1.013232 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 x x  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=410093&qdcbid=109502&r_url=danh_sach_tthc
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4 1.013226 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 x x  

5 1.013227 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 x x  

6 1.013228 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 x x  

II Lĩnh vực Đường thuỷ (18 TTHC) 

1 2.001215 
Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần 

đầu 
 x x  

2 2.001214 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước  x x  

3 2.001212 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, 

giải trí dưới nước 
 x x  
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4 2.001211 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước  x x  

5 1.009444 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa  x x  

6 1.009447 Công bố đóng bến thủy nội địa  x x  

7 1.009465 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông  x x  

8 1.009452 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa  x x  

9 1.009453 
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, 

bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 
 x x  

10 1.009454 Công bố hoạt động bến thủy nội địa  x x  

11 1.009455 
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục 

vụ thi công công trình chính 
 x x  

12 1.003658 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa  x x  

13 2.001218 

Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không 

thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước 

cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí 

bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát 

 x x  

14 2.001217 

Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không 

thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước 

cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí 

bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát 

 x x  
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15 2.001921 

Chấp thuận vị trí, quy mô, kích thước, phương án tổ chức thi công 

biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị; 

chấp thuận xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng, công trình hạ 

tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

đường bộ; chấp thuận gia cường công trình đường bộ khi cần 

thiết để cho phép xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh 

xích lưu hành trên đường bộ 

 x x  

16 1.000314 Chấp thuận vị trí đấu nối tạm vào đường bộ đang khai thác  x x  

17 1.013274 Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác  x x  

18 1.002693.000.00.00.H27 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị  x x  

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=341839&qdcbid=89604&r_url=danh_sach_tthc

		2025-11-27T08:13:32+0700


		2025-11-27T08:48:01+0700


		2025-11-27T08:59:51+0700


		2025-11-27T08:59:52+0700


		2025-11-27T08:59:53+0700




